
Stt Stt K/P Nội dung ĐVT Số lượng Thời gian lưu trữ Số năm lưu trữ Lý do hủy Khoa Phòng

I Hồ sơ bệnh án

1 1 Hồ sơ bệnh án nội trú Cái 40.828 Từ 01/01/2015-31/12/2025 11 Hết hạn lưu trữ Phòng KHTH

2 2 Hồ sơ bệnh án ngoại trú Cái 4.698 Từ 01/01/2015-31/12/2025 11 Hết hạn lưu trữ Phòng KHTH

II Sổ, sách phục vụ cho công tác khám chữa bệnh tại các bệnh viện và các cơ sở y tế

3 1 Hồ sơ hành chính Dược Mét giá 4 Từ năm 2007 - 2013 13 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

4 2 Danh mục thuốc/hóa chất/VTYT tiêu hao + Văn bản liên quan của thuốc Mét giá 1 Từ năm 2014 - 2018 8 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

5 3 Hợp đồng thuốc Mét giá 1 Năm 2006 20 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

6 4 Hợp đồng thuốc Mét giá 2 Từ năm 2014 - 2016 10 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

7 5 Hợp đồng thuốc/VTYT tiêu hao Mét giá 2 Từ năm 2009 - 2014 12 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

8 6 Hợp đồng thuốc/VTYT tiêu hao Mét giá 2 Từ năm 2016 - 2017 9 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

9 7 Công văn đến - đi + Thông tin thuốc Mét giá 3 Từ năm 2011 - 2015 11 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

10 8 Hồ sơ Đảng (Công văn Chi bộ) + Công đoàn (Giấy tờ Tổ CĐ) Mét giá 6 Từ năm 2009-2015 11 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

11 9 Phiếu nhập - xuất kho thuốc Mét giá 8 Từ năm 2012 - 2018 8 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

12 10 Hóa đơn VTYT tiêu hao Mét giá 3 Từ năm 2013 - 2015 11 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

13 11 Sổ nhập kho + Hóa đơn (bảng photo) Mét giá 1 Năm 2011 15 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

14 12 Sổ giao nhận + Hóa đơn VTYT + Văn phòng phẩm Mét giá 1 Năm 2013 13 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

15 13 Hóa đơn thuốc - VTYT Mét giá 1 Năm 2017 9 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

16 14 Phiếu nhập kho VTYT Mét giá 1 Năm 2018 8 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

17 15 Phiếu xuất - phiếu nhập VTYT Mét giá 1 Năm 2018 8 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

18 16 Biên bản nhập hóa chất/VTYT + Hóa đơn Mét giá 1 Năm 2016 10 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

19 17 Biên bản giao nhận + hóa đơn Mét giá 1 Năm 2018 8 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

20 18 Thẻ kho + Hóa đơn (bảng photo) Mét giá 1 Năm 2011 15 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

21 19 Hàng không giá Mét giá 1 Năm 2016 10 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

22 20 Thẻ kho Mét giá 2 Từ năm 2018-2019 7 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

23 21 Sổ cập nhật thuốc hằng ngày + Thẻ kho + Sổ theo dõi thuốc Mét giá 3 Năm 2016 10 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

24 22 Báo cáo thống kê Mét giá 1 Năm 2004 22 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

25 23 Báo cáo thống kê Mét giá 3 Từ năm 2006-2007 19 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

26 24 Phiếu xuất kho Mét giá 1 Năm 2005 21 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

27 25 Phiếu xuất thuốc + Phiếu lĩnh thuốc Mét giá 2 Từ năm 2013 - 2015 11 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

28 26 Biên bản kiểm nhập thuốc Gây nghiện - Hướng thần - Tiền chất Mét giá 1 Năm 2018 8 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

29 27 Bảng dự trù thuốc + VTYT Mét giá 1 Từ năm 2013 - 2014 12 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

30 28 Bảng dự trù thuốc Mét giá 2 Từ năm 2015 - 2018 8 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

31 29 Phiếu lĩnh thuốc + Phiếu lĩnh hóa chất Mét giá 1 Năm 2017 9 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

32 30 Phiếu nhập - xuất thuốc Mét giá 1 Năm 2011 15 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

33 31 Photo hóa đơn Mét giá 1 Năm 2008 18 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

34 32 Biên bản kiểm kê Mét giá 1 Từ năm 2014 - 2016 10 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

35 33 Phiếu nhập kho chẵn 2010; Thẻ kho 2009-2012 Mét giá 3 Từ năm 2009-2012 14 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Kèm theo Thông báo số               /TB-BVĐKSĐ ngày           tháng 5 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc)

DANH MỤC TÀI LIỆU LƯU TRỮ HẾT HẠN LƯU TRỮ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC NĂM 2026



36 34
Photo hóa đơn tháng 07-11/2010 và 02+03/2011; Phiếu nhập kho 

07+08+10+11+12/2010 và 02+03+11+12/2011; Phiếu xuất kho 10/2010 và 

07+08+10/2011

Mét giá 3 Từ năm 2010 - 2011 15 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

37 35 Thẻ kho thuốc chẵn Mét giá 3 Năm 2011 15 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

38 36

Phiếu nhập kho chẵn năm 2011-2012; Phiếu xuất kho năm 2011-

2013; Phiếu xuất kho thuốc GN-HT năm 2012; Thanh lý thuốc 

04/2011 + 07/2012

Mét giá 3 Từ năm 2011-2013 13 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

39 37 Phiếu xuất nhập kho chẵn Mét giá 3 Năm 2008 18 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

40 38
Thẻ kho vật tư y tế 2015-2017; Phiếu nhập kho + phiếu xuất kho 

vật tư y tế 2017
Mét giá 3 Từ năm 2015-2017 9 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

41 39
Phiếu nhập kho + phiếu xuất kho vật tư y tế - kho hóa chất năm 

2018;  Thẻ kho vật tư y tế 2012-2013
Mét giá 3 Năm 2018; Từ năm 2012-2013 13 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

42 40
Phiếu nhập kho + phiếu xuất kho vật tư y tế - kho hóa chất năm 

2016;  Thẻ kho vật tư y tế 2014-2016
Mét giá 3 Năm 2016; Từ năm 2014-2016 10 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

43 41
Phiếu nhập kho + phiếu xuất kho vật tư y tế - kho hóa chất năm 

2015-2016; Thẻ kho vật tư y tế 2014-2015
Mét giá 3 Từ năm 2014-2016 10 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

44 42
Báo cáo năm 2008; Phiếu nhập kho thuốc chẵn; Thẻ kho năm 

2008; Hóa đơn photo năm 2009
Mét giá 3 Từ năm 2008-2009 17 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

45 43
Phiếu nhập kho + phiếu xuất kho vật tư y tế - kho hóa chất năm 

2016-2017; Phiếu nhập kho thuốc 2011
Mét giá 3 Từ năm 2016-2017; Năm 2011 15 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

46 44
Phiếu nhập kho + Phiếu xuất kho + Thẻ kho vật tư y tế - hóa chất 

năm 2013-2014 + sổ pha chế 2013
Mét giá 3 Năm 2013-2014 12 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

47 45

Phiếu nhập kho + Phiếu xuất kho + Thẻ kho thuốc 2009-2011; Báo 

cáo nhập xuất năm 2007; Phiếu nhập xuất 2007; Phiếu nhập thuốc 

2010

Mét giá 9 Năm 2007; Từ năm 2009-2011 15 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

48 46
Hóa đơn photo 2008-2009; Phiếu nhập kho 2010; Phiếu xuất kho 

2011
Mét giá 9 Từ năm 2008-2011 15 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

49 47
Phiếu nhập xuất năm 2009; Biên bản kiểm nhập vật tư y tế 2007-

2009
Mét giá 3 Từ năm 2007-2009 17 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

50 48 Thẻ kho năm 2010 Mét giá 2 Năm 2010 16 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

51 49
Sổ theo dõi thuốc độc A-B năm 2011-2013; Phiếu lĩnh + Phiếu 

xuất kho vật tư 2012-2013
Mét giá 3 Từ năm 2011-2013 13 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

52 50 Bản dự trù vật tư y tế năm 2009 Mét giá 3 Năm 2009 17 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

53 51
Báo cáo xuất nhập+ Phiếu xuất kho + Phiếu nhập thuốc- hóa chất -  

vật tư y tế năm 2010
Mét giá 3 Năm 2010 16 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

54 52 Giấy tờ linh tinh (nháp) Mét giá 3 Từ năm 2008-2015 11 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

55 53
Sổ phiếu lĩnh thuốc thuốc 2010; Sổ xuất nhập thuốc gây nghiện - 

hướng thần 2009-2010; Thẻ kho
Mét giá 3 Từ năm 2009-2010 16 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

56 54 Thẻ kho + Phiếu nhập + Phiếu xuất vật tư y tế 2010 Mét giá 3 Năm 2010 16 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

57 55
Phiếu lĩnh thuốc; Thẻ kho; Sổ lĩnh thuốc gây nghiện - hướng thần - 

tiền chất
Mét giá 2 Từ năm 2011 - 2013 13 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

58 56 Phiếu lĩnh thuốc Mét giá 4 Từ năm 2015 - 2018 8 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

59 57 Phiếu lĩnh thuốc Mét giá 1 Năm 2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

60 58 Sổ nhập - xuất hóa chất Mét giá 3 Từ năm 2008 - 2013 13 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

61 59 Phiếu lĩnh + Phiếu trả thuốc/hóa chất/VTYT Mét giá 1 Năm 2018 8 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

62 60 Thẻ kho Mét giá 5 Từ năm 2016 - 2018 8 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

63 61 Sổ cập nhật Mét giá 1 Năm 2011 15 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược



64 62
Báo cáo các loại: Oxy + Thuốc kế hoạch + Thuốc sốt rét + VTYT 

+ Hóa chất pha chế + Thanh lý thuốc - thuốc GN-HT
Mét giá 3 Năm 2011 15 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

65 63 Sổ CT oxy lỏng Mét giá 1 Năm 2016 10 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

66 64 Biên bản kiểm nghiệm Mét giá 1 Năm 2016 10 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

67 65 Sổ sách Mét giá 2 Năm 2015 11 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

68 66 Các sổ theo dõi Mét giá 1 Năm 2017 9 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

69 67 Thống kê Mét giá 1 Năm 2018 8 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

70 68 Thẻ kho vật tư Mét giá 1 Từ năm 2004-2005 21 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

71 69 Phiếu lĩnh thuốc Mét giá 3 Từ năm 2005-2006 20 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

72 70 Đơn thuốc 2009 Mét giá 1 Năm 2009 17 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

73 71 Sổ chứng từ thuốc Mét giá 3 Từ năm 2019-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

74 72 Hồ sơ kho lẻ Mét giá 1 Năm 2014 12 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

75 73 Hồ sơ kho lẻ Mét giá 5 Từ năm 2018-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

76 74 Phiếu lĩnh thuốc Mét giá 1 Năm 2008 18 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

77 75 Thẻ kho vật tư Mét giá 3 Từ năm 2011-2013 13 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

78 76 Hồ sơ kho lẻ 2019 Mét giá 5 Năm 2019 7 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

79 77 Hồ sơ kho lẻ 2020 Mét giá 3 Năm 2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

80 78 Hồ sơ kho lẻ 2008 Mét giá 11 Năm 2008 18 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

81 79 Hồ sơ kho lẻ 2004-2006 Mét giá 9 Từ năm 2004-2006 20 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

82 80  Hồ sơ kho lẻ 2002-2004 Mét giá 2 Từ năm 2002-2004 22 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

83 81 Hồ Sơ Kho lẻ 2010+2009 Mét giá 2 Từ năm 2010+2009 17 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

84 82 Hồ sơ kho lẻ 2006 Mét giá 7 Năm 2006 20 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

85 83 Hồ sơ kho lẻ 2005+2003 Mét giá 10 Từ năm 2005-2003 23 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

86 84 Hồ sơ kho lẻ 2001 Mét giá 1 Năm 2001 25 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

87 85 Hồ Sơ Kho lẻ 2010+2009 Mét giá 12 Từ năm 2010-2009 17 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

88 86 Hồ Sơ Kho lẻ 2007 Mét giá 10 Năm 2007 19 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

89 87 Hồ Sơ Kho lẻ 2011 Mét giá 6 Năm 2011 15 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

90 88 Báo cáo thống kê kho lẻ Mét giá 3 Năm 2010 16 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

91 89 Phiếu xuất kho + Thẻ kho 2018 Mét giá 3 Năm 2018 8 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

92 90 Phiếu phát thuốc 2009 Mét giá 3 Năm 2009 17 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

93 91

Báo cáo kho lẻ: thống kê hàng ngày + thuốc kế hoạch + Vật tư y tế 

+ Hóa chất pha chế + Oxy + Thuốc sốt rét + Thanh lý thuốc - 

thuốc GN-HT năm 2017; Báo cáo kho BHYT 2017

Mét giá 6 Năm 2017 9 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

94 92 Thẻ kho + Phiếu xuất kho + báo cáo thống kê năm 2013 Mét giá 6 Năm 2013 13 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

95 93

Báo cáo thuốc lao 2011-2014; Thẻ kho hóa chất pha chế 2012-

2015; Phiếu phát thuốc lao 2005-2014; Báo cáo kho lẻ: Thuốc sốt 

rét + VTYT + Hóa chất pha chế + Oxy + Thuốc kế hoạch + Thanh 

lý thuốc- thuốc GN- HT năm 2015; thẻ kho 2015; thống kê

Mét giá 6
Năm 2005-2014; Năm 2011-

2015
11 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

96 94

Báo cáo: Oxy + Thuốc kế hoạch + Thuốc sốt rét + VTYT + Hóa 

chất pha chế + Thanh lý thuốc - thuốc GN-HT năm 2014; Thẻ kho 

2014; thống kê

Mét giá 6 Năm 2014 12 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

97 95
Báo cáo: Oxy + Thuốc kế hoạch + Hóa chất pha chế + Thanh lý 

thuốc - thuốc GN-HT năm 2013
Mét giá 6 Năm 2013 13 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

98 96

Báo cáo: Oxy + Thuốc kế hoạch + VTYT + Hóa chất pha chế + 

Thuốc sốt rét+ Thanh lý thuốc - thuốc GN-HT năm 2016; thẻ kho 

2016; thống kê

Mét giá 6 Năm 2016 10 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

99 97 Phiếu lĩnh thuốc + Thống kê số lượng thuốc Mét giá 3 Năm 2013 13 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược



100 98 Dụng cụ + Phiếu lĩnh thuốc Mét giá 2 Năm 2019 7 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

101 99
Báo cáo sử dụng thuốc YHCT năm 2012; Thẻ kho + đơn thuốc 

YHCT 2012
Mét giá 3 Năm 2012 14 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

102 100 Thẻ kho Mét giá 3 Từ năm 2013 - 2014 12 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

103 101 Báo cáo xuất - nhập - tồn Mét giá 3 Từ năm 2015 - 2017 9 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

104 102 Đơn thuốc BHYT Mét giá 5 Từ năm 1996-2001 25 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

105 103 Đơn thuốc BHYT Mét giá 7 Từ năm 2003-2007 19 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

106 104 Đơn thuốc BHYT Mét giá 4 Năm 2008 18 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

107 105 Đơn thuốc BHYT Mét giá 5 Từ năm 2009-2012 14 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

108 106 Đơn thuốc BHYT Mét giá 1 Năm 2015 11 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

109 107 Đơn thuốc phiến Mét giá 2 Từ năm 2014-2015 11 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

110 108 Báo cáo Từ năm 2007-2009 17 Khoa Dược

111 109 Phiếu xuất Từ năm 2011-2013 13 Khoa Dược

112 110 Phiếu thống kê thuốc Từ năm 2010-2013 13 Khoa Dược

113 111 Phiếu lĩnh thuốc Mét giá 1 Năm 2009 17 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

114 112 Phiếu nhập kho Mét giá 1 Năm 2009 17 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

115 113 Bảng kê khám chữa bệnh người nghèo Mét giá 1 Năm 2003 23 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

116 114 Báo cáo sử dụng thuốc YHCT Mét giá 1 Năm 2006 20 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

117 115 Biên bản kiểm kê tồn kho-thẻ kho Mét giá 3 Năm 1999 27 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

118 116 Đơn thuốc HIV Khoa Dược

119 117 Đơn thuốc động kinh Khoa Dược

120 118 Đơn thuốc nội sôi Khoa Dược

121 119 Thống kê thuốc tâm thần động kinh Năm 2012 14 Khoa Dược

122 120 Đơn thuốc BHYT Năm 2008,2011,2012,2013 13 Khoa Dược

123 121 Sổ lãnh thuốc Năm 2009 17 Khoa Dược

124 122 Báo cáo sử dụng thuốc YHCT Năm 2014 12 Khoa Dược

125 123 Phiếu xuất kho Năm 2008 18 Khoa Dược

126 124 Đơn thuốc BHYT Từ 2007-2009 17 Khoa Dược

127 125 Phiếu xuất kho Năm 2006 20 Khoa Dược

128 126 Đơn thuốc BHYT Khoa Dược

129 127 Phiếu thống kê thuốc Khoa Dược

130 128 Sổ phiếu lãnh thuốc Khoa Dược

131 129 Đơn thuốc BHYT Khoa Dược

132 130 Đơn thuốc BHYT Khoa Dược

133 131 Bảng kê chi phí Khoa Dược

134 132 Hồ sơ hành chánh khoa Mét giá 1 Từ năm 2006-2015 11 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

135 133 Sổ sách công đoàn khoa dược Mét giá 1 Từ năm 2006-2015 11 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

136 134 Biên bảng xuất nhập Khoa Dược

137 135 Chứng từ xuất nhập Khoa Dược

138 136 Bảng kiểm kê tồn kho Khoa Dược

139 137 Dự trù VTYTTH Mét giá 1 Năm 2008 18 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

140 138 Phiếu lĩnh thuốc Mét giá 1 Năm 2010 16 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

141 139 Hồ sơ BHYT 2009 Mét giá 10 Năm 2009 17 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

142 140 Hồ sơ BHYT 2008 Mét giá 7 Năm 2008 18 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

143 141 Hồ sơ BHYT 2007 Mét giá 6 Năm 2007 19 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

Mét giá 1 Hết hạn lưu trữ

Mét giá 1 Năm 2016 10 Hết hạn lưu trữ

Mét giá 3 Hết hạn lưu trữ

Mét giá 3 Hết hạn lưu trữ

1 Năm 2009 Hết hạn lưu trữ

Mét giá 1 Năm 2009 Hết hạn lưu trữ

17

17

Mét giá 1 Năm 2004 22 Hết hạn lưu trữ

Mét giá 1 Năm 2015 11 Hết hạn lưu trữ

Mét giá



144 142 Hồ sơ BHYT 2006 Mét giá 2 Năm 2006 20 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

145 143 Hồ sơ BHYT 2004 Mét giá 2 Năm 2004 22 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

146 144 Hồ sơ BHYT 2010 Mét giá 7 Năm 2010 16 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

147 145 Hồ sơ BHYT 2011 Mét giá 7 Năm 2011 15 Hết hạn lưu trữ Khoa Dược

148 1 Sổ thủ thuật Quyển 165 Từ năm 2012 đến 2017 9 Hết hạn lưu trữ Khoa YHCT-PHCN

149 2 sổ ra vào viện Quyển 20 Từ năm 2012 đến 2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa YHCT-PHCN

150 3 Sổ giao ban Quyển 20 Từ năm 2012 đến 2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa YHCT-PHCN

151 4 Sổ bàn giao hồ sơ Quyển 10 Từ năm 2012 đến 2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa YHCT-PHCN

152 5 Sổ lãnh Vật tư y tế tiêu hao Quyển 5 Từ năm 2012 đến 2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa YHCT-PHCN

153 1 sổ bàn giao hồ sơ bệnh án Quyển 55 Từ năm 2010-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Nội TH

154 2 sổ tổng hợp y lệnh hằng ngày Quyển 40 Từ năm 2010-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Nội TH

155 3 Sổ thực hiện y lệnh thuốc trong đêm Quyển 40 Từ năm 2010-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Nội TH

156 4 Sổ vào viện- ra viện- chuyển viện Quyển 55 Từ năm 2010-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Nội TH

157 5 Sổ tổng hợp thuốc hàng ngày Quyển 40 Từ năm 2010-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Nội TH

158 6 Sổ bàn giao NB vào khoa Quyển 10 Từ năm 2010-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Nội TH

159 7 Sổ dự trù vật tưđiện nước Quyển 10 Từ năm 2010-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Nội TH

160 8 Sổ mời hội chẩn Quyển 10 Từ năm 2010-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Nội TH

161 9 Sổ sai sót chuyên môn Quyển 8 Từ năm 2010-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Nội TH

162 10 Sổ sinh hoạt hội đồng người bệnh Quyển 11 Từ năm 2010-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Nội TH

163 11 Sổ đi buồng điều dưỡng trưởng Khoa Quyển 2 Từ năm 2010-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Nội TH

164 12 Sổ bình phiếu chăm sóc Quyển 1 Từ năm 2010-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Nội TH

165 13 Sổ phép Quyển 1 Từ năm 2010-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Nội TH

166 14 sổ hợp tổ công đoàn Quyển 1 Từ năm 2010-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Nội TH

167 15 Sổ tai nạn rủi ro do vật sắt nhọn Quyển 6 Từ năm 2010-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Nội TH

168 16 sổ góp ý người bệnh Quyển 10 Từ năm 2010-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Nội TH

169 17 Sổ phiếu lãnh thuốc Quyển 10 Từ năm 2010-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Nội TH

170 18 Sổ lãnh vật tư tiêu hao Quyển 10 Từ năm 2010-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Nội TH

171 19 Sổ lãnh hóa chất Quyển 10 Từ năm 2010-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Nội TH

172 20 sổ thủ thuật Quyển 10 Từ năm 2010-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Nội TH

173 21 Sổ thường trực, giao ban Quyển 20 Từ năm 2010-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Nội TH

174 22 Sổ bàn giao thuốc Quyển 20 Từ năm 2010-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Nội TH

175 23 Sổ bàn giao dụng cụ thường trực Quyển 10 Từ năm 2010-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Nội TH

176 24 sổ xét nghiệm Quyển 10 Từ năm 2010-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Nội TH

177 25 Sổ báo ăn uống Quyển 10 Từ năm 2010-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Nội TH

178 26 Sổ Trả thuốc Quyển 10 Từ năm 2010-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Nội TH

179 27 Phiếu lãnh thuốc Mét giá 2 Từ năm 2010-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Nội TH

180 28 Sổ truyền máu Quyển 10 Từ năm 2010-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Nội TH

181 29 Linh tinh Thùng 1 Từ năm 2010-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Nội TH

182 1 Sổ bàn giao y lệnh trong đêm Quyển 60 Từ năm 2014-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Nhi

183 2 Sổ bàn giao dụng cụ Quyển 17 Từ năm 2011-2019 7 Hết hạn lưu trữ Khoa Nhi

184 3 Sổ  phiếu lĩnh thuốc Quyển 9 Từ năm 2014-2017 9 Hết hạn lưu trữ Khoa Nhi

185 4 Sổ biên bản hội chẩn Quyển 11 Từ năm 2016-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Nhi

186 5 Sổ thủ thuật Quyển 5 Từ năm 2013-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Nhi

187 6 Sổ tổng hợp thuốc hằng ngày Quyển 34 Từ năm 2014-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Nhi

188 7 Sổ  thường trực Quyển 20 Từ năm 2015-2021 5 Hết hạn lưu trữ Khoa Nhi

189 8 Sổ trả thuốc hóa chất, vật dụng y tế tiêu hao Quyển 1 Từ năm 2015 11 Hết hạn lưu trữ Khoa Nhi

190 9 Sổ báo ăn Quyển 4 Từ năm 2014-2016 10 Hết hạn lưu trữ Khoa Nhi

191 10 Sổ Hct Quyển 9 Từ năm 2015-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Nhi



192 11 Sổ kiểm tra Quyển 2 Từ năm 2018-2019 7 Hết hạn lưu trữ Khoa Nhi

193 12 Sổ bàn giao tư trang NB Tử vong Quyển 1 Từ năm 2015 11 Hết hạn lưu trữ Khoa Nhi

194 13 Sổ cung cấp máu,truyền máu Quyển 5 Từ năm 2018-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Nhi

195 14 Sổ họp giao ban Quyển 4 Từ năm 2017-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Nhi

196 15 Sổ sai sót chuyên môn Quyển 1 Từ năm 2017 9 Hết hạn lưu trữ Khoa Nhi

197 16 Sổ phiếu lãnh thuốc Quyển 1 Từ năm 2014 12 Hết hạn lưu trữ Khoa Nhi

198 17 Sổ bàn giao hồ sơ bệnh án nội trú Quyển 26 Từ năm 2015-2021 5 Hết hạn lưu trữ Khoa Nhi

199 18 Sổ bàn giao hồ sơ bệnh án ngoại trú Quyển 4 Từ năm 2015-2017 9 Hết hạn lưu trữ Khoa Nhi

200 19 Sổ giao nhận bệnh phẩm Quyển 1 Từ năm 2016 10 Hết hạn lưu trữ Khoa Nhi

201 20 Sổ họp hội đồng người bệnh Quyển 3 Từ năm 2016-2017 9 Hết hạn lưu trữ Khoa Nhi

202 21 Sổ ra vào viện  chuyển viện nội trú Quyển 20 Từ năm 2015-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Nhi

203 22 Sổ góp ý người bệnh Quyển 1 Từ năm 2015 11 Hết hạn lưu trữ Khoa Nhi

204 23 Sổ thuốc thường trực Quyển 11 Từ năm 2015-2017 9 Hết hạn lưu trữ Khoa Nhi

205 24 Sổ phiếu lĩnh vật dụng y tế tiêu hao Quyển 7 Từ năm 2011-2019 7 Hết hạn lưu trữ Khoa Nhi

206 25 Sổ dụng cụ  thường trực Quyển 17 Từ năm 2014 12 Hết hạn lưu trữ Khoa Nhi

207 26 Phiếu lãnh thuốc Mét 0,5 Từ năm 2014-2015 11 Hết hạn lưu trữ Khoa Nhi

208 27 Phiếu lãnh thuốc hướng tâm thần Mét 0,1 Từ năm 2014 12 Hết hạn lưu trữ Khoa Nhi

209 1 Sổ chuyên môn (sổ sách phục vụ cho công tác khám chữa bệnh) Quyển 1.457 Từ năm 2000-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa LCK

210 1 Sồ bàn  giao thuốc thường trực Quyển 17 Từ năm 2015-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa PT-GMHS

211 2 Sổ thường trực phòng mổ, hâu phẫu Quyển 52 Từ năm 2013-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa PT-GMHS

212 3 Sổ họp giao ban Quyển 7 Từ năm 2015-2019 7 Hết hạn lưu trữ Khoa PT-GMHS

213 4 Sổ lãnh thuốc hàng ngày Quyển 25 Từ năm 2015-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa PT-GMHS

214 5 Sổ kiểm tra Quyển 3 Từ năm 2016-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa PT-GMHS

215 6 Sổ ra viện, vào viện Quyển 21 Từ năm 2013-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa PT-GMHS

216 7 Sổ bàn giao thuốc trong đêm Quyển 11 Từ năm 2016-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa PT-GMHS

217 8 Sổ bàn giao dụng cụ Quyển 18 Từ năm 2015-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa PT-GMHS

218 9 Sổ giao nhận bệnh phẩm Quyển 6 Từ năm 2015-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa PT-GMHS

219 10 Sổ đi buồng Quyển 5 Từ năm 2015-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa PT-GMHS

220 11 Sổ phép Quyển 10 Từ năm 2015-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa PT-GMHS

221 12 Sổ họp khoa Quyển 4 Từ năm 2015-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa PT-GMHS

222 13 Sổ theo dõi dung dịch khử khuẫn Quyển 4 Từ năm 2015-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa PT-GMHS

223 14 Sổ lãnh hóa chất Quyển 5 Từ năm 2013-2021 5 Hết hạn lưu trữ Khoa PT-GMHS

224 15 Sổ phiếu lĩnh thuốc Quyển 18 Từ năm 2015-2019 7 Hết hạn lưu trữ Khoa PT-GMHS

225 16 Sổ phiếu lĩnh vật tư y cụ Quyển 15 Từ năm 2018-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa PT-GMHS

226 17 Sổ phiếu sữa chửa Quyển 7 Từ năm 2002-2018 8 Hết hạn lưu trữ Khoa PT-GMHS

227 18 Sổ lãnh dự trù và cung cấp máu Quyển 5 Từ năm 2018-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa PT-GMHS

228 19 Sổ góp ý của người bệnh Quyển 2 Từ năm 2012-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa PT-GMHS

229 20 Sổ hội chẩn thuốc, hội chẩn chuyển viện Quyển 5 Từ năm 2010-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa PT-GMHS

230 21 Sổ họp HĐNB Quyển 5 Từ năm 2016-2021 5 Hết hạn lưu trữ Khoa PT-GMHS

231 22 Sổ bàn giao NB vào khoa Quyển 5 Từ năm 2010-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa PT-GMHS

232 23 Sổ họp khoa Quyển 4 Từ năm 2014-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa PT-GMHS

233 24 Sổ báo ăn của người bệnh Quyển 23 Từ năm 2014-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa PT-GMHS

234 25
Phiếu lãnh thuốc thường, thuốc hướng tâm thần gây nghiện của 

phòng mổ và hậu phẫu
Mét giá 1,5 Từ năm 2013- năm 2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa PT-GMHS



235 26

Các phiếu bảng trực, bảng lương, thông báo, đề cương nghiên cứu 

khoa học, Văn kiện Đoàn thanh niên, Công Đoàn khoa, tài liệu tập 

huấn kiểm soát nhiễm khuẫn, cattalog chào hàng của công ty thiết 

bị và một số giấy tờ linh tinh khác.

Mét giá 2 Từ năm 2013- năm 2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa PT-GMHS

236 1 Khoa Nội TMLH Quyển 260 Từ năm 2015-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Nội TM-LH

237 1 Bệnh án ngoại trú Cái 154 Năm 2009 17 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

238 2 Giấy chứng nhận hưởng BHXH Quyển 50 Từ năm 2003-2011 15 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

239 3 Đơn thuốc Quyển 80 Từ năm 1998-2013 13 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

240 4 Sổ tổng hợp thuốc hàng ngày Quyển 238 Từ năm 2004-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

241 5 Sổ Vào viện - Ra viện - Chuyển viện Quyển 81 Từ năm 2004-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

242 6 Sổ bàn giao thuốc và y lệnh trong đêm Quyển 21 Từ năm 2007-2019 7 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

243 7 Sổ khám bệnh Quyển 08 Từ năm 2004-2017 9 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

244 8 Sổ bàn giao hồ sơ bệnh án Quyển 66 Từ năm 2004-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

245 9 Sổ siêu âm Quyển 12 Từ năm 2005-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

246 10 Sổ thủ thuật Quyển 23 Từ năm 2005-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

247 11 Sổ bàn giao và nhận bệnh phẩm Quyển 17 Từ năm 2004-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

248 12 Sổ điện tim Quyển 36 Từ năm 2004-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

249 13 Sổ thường trực Quyển 143 Từ năm 2004-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

250 14 Sổ bàn giao dụng cụ thường trực Quyển 68 Từ năm 2004-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

251 15 Sổ bàn giao thuốc thường trực Quyển 49 Từ năm 2004-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

252 16 Sổ họp giao ban Quyển 85 Từ năm 2009-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

253 17 Sổ hoàn trả thuốc Quyển 01 Năm 2004 22 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

254 18 Sổ xét nghiệm Quyển 01 Năm 2006 20 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

255 19 Sổ biên bản hội chẩn Quyển 311 Từ năm 2004-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

256 20 Sổ bàn giao người bệnh vào khoa Quyển 16 Từ năm 2009-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

257 21 Sổ báo ăn uống Quyển 56 Từ năm 2002-2016 10 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

258 22 Sổ phiếu lĩnh thuốc Quyển 116 Từ năm 2004-2019 7 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

259 23 Sổ phiếu lĩnh hóa chất Quyển 21 Từ năm 2002-2019 7 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

260 24 Sổ phiếu trả lại thuốc Quyển 08 Từ năm 2005-2013 13 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

261 25 Phiếu lĩnh vật dụng y tế tiêu hao Quyển 15 Từ năm 2008-2015 11 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

262 26 Sổ lĩnh thuốc hướng tâm thần Quyển 40 Từ năm 2005-2011 15 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

263 27 Phiếu lĩnh thuốc độc Quyển 01 Năm 1999 27 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

264 28 Sổ lĩnh thuốc độc A-B Quyển 33 Từ năm 2000-2016 10 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

265 29 Phiếu lĩnh thuốc hướng tâm thần Quyển 03 Từ năm 1998-1999 27 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

266 30 Sổ lĩnh thuốc gây nghiện Quyển 03 Từ năm 2004-2007 19 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

267 31 Phiếu lĩnh thuốc gây nghiện Quyển 01 Năm 1998 28 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

268 32 Đơn thuốc '' N '' nghiện Quyển 01 Năm 1998 28 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

269 33 Sổ kiểm tra Quyển 12 Từ năm 2004-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

270 34 Sổ bình phiếu chăm sóc Quyển 01 Năm 2015 11 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

271 35 Sổ phân công tình hình nhân sự Quyển 06 Từ năm 2013-2017 9 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

272 36 Sổ đi buồng Quyển 11 Từ năm 2006-2017 9 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

273 37 Sổ theo dõi báo cáo rũi ro do vật sắc nhọn Quyển 07 Từ năm 2004-2012 14 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

274 38 Sổ kiểm tra định kỳ hàng tháng Quyển 04 Từ năm 2004-2016 10 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

275 39 Lệnh điều xe Quyển 03 Từ năm 2016-2018 8 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

276 40 Sổ sinh hoạt hội đồng người bệnh Quyển 07 Từ năm 2005-2019 7 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

277 41 Sổ tuyên truyền giao dục sức khỏe Quyển 09  Từ năm 2005-2019 7 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

278 42 Sổ cấp cứu ngoại viện Quyển 06 Từ năm 2002-2018 8 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

279 43 Sổ phân công chăm sóc người bệnh toàn diện Quyển 01 Năm 2015 11 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản



280 44 Sổ sai sót chuyên môn Quyển 06 Từ năm 2005-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

281 45 Sổ phiếu dự trù và cung cấp máu Quyển 07 Từ năm 2018-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

282 46 Phiếu sửa chữa điện nước Quyển 01 Năm 2019 7 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

283 47 Sổ mời hội chẩn Quyển 01 Năm 2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

284 48 Sổ công đoàn Quyển 01 Năm 2004 22 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

285 49 Sổ góp ý Quyển 04 Từ năm 2005-2010 16 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

286 50 Sổ phép Quyển 03 Từ năm 2005-2010 16 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

287 51 Sổ họp khoa Quyển 06 Từ năm 2005-2010 16 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

288 52 Sổ kế hoạch Quyển 01 Năm 2005 21 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

289 53 Sổ thanh trùng Quyển 10 Từ năm 2005-2010 16 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

290 54 Sổ phân công nhiệm vụ Quyển 02 Từ năm 2005-2007 19 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

291 55 Nhật ký công tác Quyển 01 Năm 2005 21 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

292 56 Sổ bình bệnh án Quyển 09 Từ năm 2005-2010 16 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

293 57 Sổ báo cáo phẫu thuật Quyển 01 Năm 2006 20 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

294 58 Sổ lãnh VTTBYT Quyển 43 Từ năm 2006-2010 16 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

295 59 Phim X quang Tờ 22 Năm 2007 19 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

296 60 Sổ báo sửa chữa Quyển 04 Từ năm 2008-2019 7 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

297 61 Sổ quản lý đồ vải Quyển 01 Năm 2009 17 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

298 62 Sổ phân công chăm sóc người bệnh Quyển 02 Từ năm 2009-2018 8 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

299 63 Sổ khoa sản Quyển 04 Năm 2010 16 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

300 64 Sổ giao nhận thuốc ngoại viện Quyển 01 Năm 2010 16 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

301 65 Sổ thống kê tình hình bệnh Quyển 01 Năm 2010 16 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

302 66 Sổ phân công chăm sóc người bệnh theo dõi Quyển 01 Năm 2010 16 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

303 67 Sổ chấm công Quyển 01 Năm 2017 9 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

304 68 Sổ khám thai Quyển 03 Từ năm 2016-2018 8 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

305 69 Sổ thực hiện biện pháp kế hoạch hóa gia đình Quyển 01 Năm 2018 8 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

306 70 Sổ phá thai Quyển 02 Từ năm 2016-2018 8 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

307 71 Sổ tư vấn Quyển 12 Từ năm 2017-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

308 72 Sổ Vào viện - Ra viện ngoại trú Quyển 01 Năm 2018 8 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

309 73 Quản lý vắc xin Quyển 01 Năm 2012 14 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

310 74 Sổ tiêm chủng trẻ em Quyển 217 Từ năm 2002-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Phụ sản

311 1 Sổ kết quả Xét nghiệm Quyển 944 Từ năm 2010-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa XN

312 2
Giấy tờ phục vụ chuyên môn (thẻ kho test nhanh, phiếu lưu truyền 

máu…)
Mét giá 11,2 Từ năm 2010-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa XN

313 1 Sổ khám bệnh tâm thần Cuốn 20 Từ năm 2013 đến năm 2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa KB

314 2 Sổ bàn giao người bệnh vào khoa Cuốn 19 Từ năm 2013 đến năm 2017 9 Hết hạn lưu trữ Khoa KB

315 3 Sổ chuyển viên ngoại trú Cuốn 40 Từ năm 2012 đến năm 2016 10 Hết hạn lưu trữ Khoa KB

316 4 Sổ biên bàn hội chẩn Cuốn 386 Từ năm 2015 đến năm 2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa KB

317 5 Sổ họp giao ban Cuốn 11 Từ năm 2008 đến năm 2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa KB

318 6 Sổ bàn  giao dụng cụ thường trực Cuốn 02  Năm 2007 đến 2018 8 Hết hạn lưu trữ Khoa KB

319 7 Sổ bàn giao bệnh án Cuốn 01 Từ năm 2019 đến năm 2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa KB

320 8 Sổ thường trực Cuốn 01  Năm 2014 12 Hết hạn lưu trữ Khoa KB

321 9 Sổ họp khoa Cuốn 02 Từ năm 2010 đến năm 2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa KB

322 10 Sổ thủ thuật Cuốn 02 Từ năm 2018 đến năm 2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa KB

323 11 Sổ phiếu lãnh thuốc Cuốn 02 Từ năm 2013 đến năm 2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa KB

324 12 Sổ lãnh vật dụng y tế -tiêu hao Cuốn 06 Từ năm 2013 đến năm 2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa KB

325 13 Sổ dự trù máy thiết bị y tế Cuốn 02 Từ năm 2010 đến năm 2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa KB

326 14 Sổ phiếu lãnh hóa chất Cuốn 02 Từ năm 2010 đến năm 2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa KB



327 15 Sổ lãnh Văn phòng phẩm Cuốn 01 Năm 2014 12 Hết hạn lưu trữ Khoa KB

328 16 Sổ lãnh thuốc gây nghiện Cuốn 01 Từ năm 2017 đến năm 2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa KB

329 17 Sổ quản lý bệnh mãn tính Cuốn 03 Từ năm 2013 đến năm 2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa KB

330 18 Sổ lãnh vật tư -y cụ Cuốn 01 Từ năm 2013 đến năm 2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa KB

331 19 Giấy xác nhận bệnh tật Cuốn 06 Từ năm 2015 đến năm 2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa KB

332 20 Sỏ khám sức khỏe Cuốn 08 Từ năm 2017 đến năm 2023 3 Hết hạn lưu trữ Khoa KB

333 21 Sổ tài sản -y dụng cụ Cuốn 02 Từ năm 2000 đến năm 2009 17 Hết hạn lưu trữ Khoa KB

334 22 Sổ sứa chữa điện nước Cuốn 01 Năm 2018 8 Hết hạn lưu trữ Khoa KB

335 23 Báo cáo dụng cụ -Vât tư y tê Cuốn 01 Từ năm 2016 đến năm 2017 9 Hết hạn lưu trữ Khoa KB

336 24 Công văn của bệnh viện Mét giá 0,5 Từ năm 2010 đến năm 2018 8 Hết hạn lưu trữ Khoa KB

337 25 Giấy khám sức khỏe Mét giá 4,5 Từ năm 2009 đến năm 2023 3 Hết hạn lưu trữ Khoa KB

338 1 Sổ vào viện, ra viện, chuyển viện Quyển 2 Từ năm 2015- 2020 6 Hết hạn lưu trữ Thận NT(Khoa HSTC-CĐ)

339 2 Sổ đơn thuốc Quyển 43 Từ năm 2015- 2020 6 Hết hạn lưu trữ Thận NT(Khoa HSTC-CĐ)

340 3 Sổ hoàn trả thuốc Quyển 1 Từ năm 2015- 2020 6 Hết hạn lưu trữ Thận NT(Khoa HSTC-CĐ)

341 4 Sổ phiếu dự trù máu Quyển 1 Từ năm 2015- 2020 6 Hết hạn lưu trữ Thận NT(Khoa HSTC-CĐ)

342 5 Sổ bàn giao dụng cụ thường trực Quyển 5 Từ năm 2015- 2020 6 Hết hạn lưu trữ Thận NT(Khoa HSTC-CĐ)

343 6 Sổ bàn giao y dụng cụ Quyển 1 Từ năm 2015- 2020 6 Hết hạn lưu trữ Thận NT(Khoa HSTC-CĐ)

344 7 Sổ bàn giao thuốc Quyển 5 Từ năm 2015- 2020 6 Hết hạn lưu trữ Thận NT(Khoa HSTC-CĐ)

345 8 Sổ giao bệnh phẩm Quyển 1 Từ năm 2015- 2020 6 Hết hạn lưu trữ Thận NT(Khoa HSTC-CĐ)

346 9 Sổ ghi biên bản hội chẩn Quyển 6 Từ năm 2015- 2020 6 Hết hạn lưu trữ Thận NT(Khoa HSTC-CĐ)

347 10 Sổ  nhỏ bàn giao đồ vải, đồ hấp Quyển 12 Từ năm 2015- 2020 6 Hết hạn lưu trữ Thận NT(Khoa HSTC-CĐ)

348 11 Sổ phiếu lãnh vật tư y tế tiêu hao Quyển 4 Từ năm 2015- 2020 6 Hết hạn lưu trữ Thận NT(Khoa HSTC-CĐ)

349 12 Sổ phiếu lãnh hóa chất Quyển 2 Từ năm 2015- 2020 6 Hết hạn lưu trữ Thận NT(Khoa HSTC-CĐ)

350 13 Sổ phiếu lãnh vật tư y cụ Quyển 3 Từ năm 2015- 2020 6 Hết hạn lưu trữ Thận NT(Khoa HSTC-CĐ)

351 14 Sổ phiếu lãnh thuốc Quyển 5 Từ năm 2015- 2020 6 Hết hạn lưu trữ Thận NT(Khoa HSTC-CĐ)

352 15 Chứng từ Công đoàn tại khoa Tép 7 Từ năm 2010- 2017 9 Hết hạn lưu trữ Thận NT(Khoa HSTC-CĐ)

353 1 Xét nghiệm dịch lọc máy thận Từ năm 2015- 2020 6 Hết hạn lưu trữ Thận NT(Khoa HSTC-CĐ)

354 2 Test hóa chất BN chạy thận hằng ngày Từ năm 2015- 2020 6 Hết hạn lưu trữ Thận NT(Khoa HSTC-CĐ)

355 3 Thử hệ thống RO Từ năm 2015- 2020 6 Hết hạn lưu trữ Thận NT(Khoa HSTC-CĐ)

356 4 Đề nghị mua muối, javen Từ năm 2015- 2020 6 Hết hạn lưu trữ Thận NT(Khoa HSTC-CĐ)

357 5 Đề nghị khoa Từ năm 2015- 2020 6 Hết hạn lưu trữ Thận NT(Khoa HSTC-CĐ)

358 6 Tồng kết ca chạy thận Từ năm 2015- 2020 6 Hết hạn lưu trữ Thận NT(Khoa HSTC-CĐ)

359 7 Cam đoan chạy thận và chuyển tuyến của BN Từ năm 2015- 2020 6 Hết hạn lưu trữ Thận NT(Khoa HSTC-CĐ)

360 8 Phiếu xuất kho, phiếu báo báo vật tư tiêu hao Từ năm 2015- 2020 6 Hết hạn lưu trữ Thận NT(Khoa HSTC-CĐ)

361 9 Phiếu lãnh thuốc, trả thuốc Từ năm 2015- 2020 6 Hết hạn lưu trữ Thận NT(Khoa HSTC-CĐ)

362 10 Phiếu lãnh máu Từ năm 2015- 2020 6 Hết hạn lưu trữ Thận NT(Khoa HSTC-CĐ)

363 11 Phiếu biên bản hủy thuốc Từ năm 2015- 2020 6 Hết hạn lưu trữ Thận NT(Khoa HSTC-CĐ)

364 12 Lịch chạy thận bệnh nhân Từ năm 2015- 2020 6 Hết hạn lưu trữ Thận NT(Khoa HSTC-CĐ)

365 13 Phân công nhân viên Từ năm 2015- 2020 6 Hết hạn lưu trữ Thận NT(Khoa HSTC-CĐ)

366 14 Bảng chấm công nhân viên Từ năm 2015- 2020 6 Hết hạn lưu trữ Thận NT(Khoa HSTC-CĐ)

367 15  Lưu phiếu bàn trả bệnh nhân Từ năm 2015- 2020 6 Hết hạn lưu trữ Thận NT(Khoa HSTC-CĐ)

368 16 Phiếu đề nghị thanh toán XN máy XHH Từ năm 2015- 2020 6 Hết hạn lưu trữ Thận NT(Khoa HSTC-CĐ)

369 17 Phiếu đề nghị lãnh VPP máy XHH Từ năm 2015- 2020 6 Hết hạn lưu trữ Thận NT(Khoa HSTC-CĐ)

370 18 Lịch theo dõi pha MDT4 Từ năm 2015- 2020 6 Hết hạn lưu trữ Thận NT(Khoa HSTC-CĐ)

371 19 Theo dõi hóa chất rửa máy chạy thận Từ năm 2015- 2020 6 Hết hạn lưu trữ Thận NT(Khoa HSTC-CĐ)

372 1 sổ bàn giao hồ sơ bệnh án Quyển 32 Từ năm 2011-2021 5 Hết hạn lưu trữ Khoa Truyền nhiễm

373 2 sổ tổng hợp y lệnh hằng ngày Quyển 40 Từ năm 2011-2021 5 Hết hạn lưu trữ Khoa Truyền nhiễm

374 3 Sổ thực hiện y lệnh thuốc trong đêm Quyển 28 Từ năm 2011-2021 5 Hết hạn lưu trữ Khoa Truyền nhiễm

Mét giá 1,5



375 4 Sổ vào viện- ra viện- chuyển viện Quyển 53 Từ năm 2011-2021 5 Hết hạn lưu trữ Khoa Truyền nhiễm

376 5 Sổ tổng hợp thuốc hàng ngày Quyển 20 Từ năm 2011-2021 5 Hết hạn lưu trữ Khoa Truyền nhiễm

377 6 Sổ bàn giao NB vào khoa Quyển 7 Từ năm 2011-2021 5 Hết hạn lưu trữ Khoa Truyền nhiễm

378 7 Sổ dự trù vật tưđiện nước Quyển 2 Từ năm 2011-2021 5 Hết hạn lưu trữ Khoa Truyền nhiễm

379 8 Sổ mời hội chẩn Quyển 10 Từ năm 2011-2021 5 Hết hạn lưu trữ Khoa Truyền nhiễm

380 9 Sổ sai sót chuyên môn Quyển 11 Từ năm 2011-2021 5 Hết hạn lưu trữ Khoa Truyền nhiễm

381 10 Sổ sinh hoạt hội đồng người bệnh Quyển 14 Từ năm 2011-2021 5 Hết hạn lưu trữ Khoa Truyền nhiễm

382 11 Sổ đi buồng điều dưỡng trưởng Khoa Quyển 7 Từ năm 2011-2021 5 Hết hạn lưu trữ Khoa Truyền nhiễm

383 12 Sổ bình phiếu chăm sóc Quyển 9 Từ năm 2011-2021 5 Hết hạn lưu trữ Khoa Truyền nhiễm

384 13 Sổ phép Quyển 6 Từ năm 2011-2021 5 Hết hạn lưu trữ Khoa Truyền nhiễm

385 14 sổ hợp tổ công đoàn Quyển 6 Từ năm 2011-2021 5 Hết hạn lưu trữ Khoa Truyền nhiễm

386 15 Sổ tai nạn rủi ro do vật sắt nhọn Quyển 7 Từ năm 2011-2021 5 Hết hạn lưu trữ Khoa Truyền nhiễm

387 16 sổ góp ý người bệnh Quyển 10 Từ năm 2011-2021 5 Hết hạn lưu trữ Khoa Truyền nhiễm

388 17 Sổ phiếu lãnh thuốc Quyển 27 Từ năm 2011-2021 5 Hết hạn lưu trữ Khoa Truyền nhiễm

389 18 Sổ lãnh vật tư tiêu hao Quyển 7 Từ năm 2011-2021 5 Hết hạn lưu trữ Khoa Truyền nhiễm

390 19 Sổ lãnh hóa chất Quyển 2 Từ năm 2011-2021 5 Hết hạn lưu trữ Khoa Truyền nhiễm

391 20 sổ thủ thuật Quyển 3 Năm 2010 16 Hết hạn lưu trữ Khoa Truyền nhiễm

392 21 Sổ thường trực, giao ban Quyển 37 Từ năm 2011-2021 5 Hết hạn lưu trữ Khoa Truyền nhiễm

393 22 Sổ bàn giao thuốc Quyển 24 Từ năm 2011-2021 5 Hết hạn lưu trữ Khoa Truyền nhiễm

394 23 Sổ bàn giao dụng cụ thường trực Quyển 7 Từ năm 2011-2021 5 Hết hạn lưu trữ Khoa Truyền nhiễm

395 24 sổ xét nghiệm Quyển 11 Từ năm 2011-2021 5 Hết hạn lưu trữ Khoa Truyền nhiễm

396 25 Sổ báo ăn uống Quyển 3 Từ năm 2011-2021 5 Hết hạn lưu trữ Khoa Truyền nhiễm

397 26 Sổ Trả thuốc Quyển 5 Từ năm 2019-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Truyền nhiễm

398 27 Phiếu lãnh thuốc Mét giá 1,5 Từ năm 2019-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Truyền nhiễm

399 1 Phiếu báo cáo, dụng cụ vật dụng tiêu hao các khoa Mét giá 23,5 Từ năm 2011-2018 8 Hết hạn lưu trữ P. Điều dưỡng

400 2 Phiếu xin đổi trực các khoa. Mét giá 30,5 Từ năm 2015-2018 8 Hết hạn lưu trữ P. Điều dưỡng

401 3 Phiếu theo dõi và báo cáo tình hình bệnh nhân chăm sóc cấp I Mét giá 26 Từ năm 2015-2018 8 Hết hạn lưu trữ P. Điều dưỡng

402 4 Phiếu tự đánh giá chuẩn đạo đức nghề nghiệp của ĐD viên. Mét giá 17,5 Từ năm 2015-2019 7 Hết hạn lưu trữ P. Điều dưỡng

403 5 Sổ sinh hoạt hội đồng người bệnh Quyển 5
Từ năm 2015- 2018 và năm 

2020
6 Hết hạn lưu trữ P. Điều dưỡng

404 6 Biên bản kiểm tra hàng tháng các khoa Mét giá 1 Từ năm 2016-2018 8 Hết hạn lưu trữ P. Điều dưỡng

405 7 Phiếu khảo sát hài lòng của người bệnh, người nhà người bệnh. Mét giá 8,5  Năm 2015 11 Hết hạn lưu trữ P. Điều dưỡng

406 8 Bảng báo cáo tình hình nhân sự và người bệnh. Mét giá 2 Từ năm 2015-2016 10 Hết hạn lưu trữ P. Điều dưỡng

407 9
Phiếu đánh giá mức độ thực hành chức năng nhiệm vụ ĐD tại các 

khoa lâm sàng.
Mét giá 4,5 Từ năm 2014-2016 và năm 2019 7 Hết hạn lưu trữ P. Điều dưỡng

408 10 Phiếu kiểm tra định kỳ các khoa, Phòng. Mét giá 2  Năm 2018 8 Hết hạn lưu trữ P. Điều dưỡng

409 11 Bảng trực thực tế hàng tháng. Mét giá 6,5 Từ năm 2015-2018 8 Hết hạn lưu trữ P. Điều dưỡng

410 12 Công văn Ban ngành Mét giá 3 Từ năm 2011-2014 12 Hết hạn lưu trữ P. Điều dưỡng

411 13 Công văn Bộ Y tế Mét giá 0,5  Năm 2013 13 Hết hạn lưu trữ P. Điều dưỡng

412 14 Công văn Sở Y tế Mét giá 4,5 Từ năm 2011-2014 12 Hết hạn lưu trữ P. Điều dưỡng

413 15 Công văn Bệnh viện Mét giá 5,5 Từ năm 2011-2014 12 Hết hạn lưu trữ P. Điều dưỡng

414 16 Đề thi Điều dưỡng Mét giá 19 Năm 2012,2014,2015 11 Hết hạn lưu trữ P. Điều dưỡng

415 1 Sổ tổng hợp thuốc và y lênh hàng ngày Quyển 38 Từ năm 2016-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa HSTC-CĐ

416 2 Sổ bàn giao thuốc và y lệnh trong đêm Quyển 19 Từ năm 2016-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa HSTC-CĐ

417 3 Sổ hội chẩn Quyển 20 Từ năm 2016-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa HSTC-CĐ

418 4 Sổ mời hội chẩn Quyển 1 Từ năm 2019-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa HSTC-CĐ



419 5 Sổ họp khoa Quyển 7 Từ năm 2014-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa HSTC-CĐ

420 6 Sổ thường trực Quyển 29 Từ năm 2016-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa HSTC-CĐ

421 7 Sổ họp khoa giao ban Quyển 8 Từ năm 2016-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa HSTC-CĐ

422 8 Sổ xét nghiệm Quyển 5 Từ năm 2016-2019 7 Hết hạn lưu trữ Khoa HSTC-CĐ

423 9 Sổ thủ thuật Quyển 12 Từ năm 2016-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa HSTC-CĐ

424 10 Sổ giao nhận bệnh phẩm Quyển 2 Từ năm 2016-2019 7 Hết hạn lưu trữ Khoa HSTC-CĐ

425 11 Sổ hoàn trả thuốc Quyển 4 Từ năm 2016-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa HSTC-CĐ

426 12 Sổ bàn giao y dụng cụ thường trực Quyển 9 Từ năm 2016-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa HSTC-CĐ

427 13 Sổ bàn giao ụng cụ thường trực Quyển 9 Từ năm 2016-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa HSTC-CĐ

428 14 Sổ bàn giao thuốc Quyển 15 Từ năm 2016-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa HSTC-CĐ

429 15 Sổ vào viện, ra viện, chuyển viện Quyển 5 Từ năm 2016-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa HSTC-CĐ

430 16 Sổ bàn giao hồ sơ bệnh án Quyển 7 Từ năm 2016-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa HSTC-CĐ

431 17 Sổ phiếu lĩnh thuốc Quyển 7 Từ năm 2016-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa HSTC-CĐ

432 18 Sổ phiếu lĩnh  vật tư y tế tiêu hao Quyển 6 Từ năm 2016-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa HSTC-CĐ

433 19 Sổ phiếu lĩnh  oxy Quyển 1 Năm 2016 10 Hết hạn lưu trữ Khoa HSTC-CĐ

434 20 Sổ đi buồng Quyển 6 Từ năm 2014-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa HSTC-CĐ

435 21 Sổ họp Hội đồng người bệnh Quyển 5 Từ năm 2016-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa HSTC-CĐ

436 22 Sổ TD sử dụng vật tư hàng tháng Quyển 2 Năm 2015 11 Hết hạn lưu trữ Khoa HSTC-CĐ

437 23 Sổ dự trù sửa chữa thiết bị Quyển 6 Từ năm 2006-2018 8 Hết hạn lưu trữ Khoa HSTC-CĐ

438 24 Sổ bình phiếu chăm sóc Quyển 5 Từ năm 2016-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa HSTC-CĐ

439 25 Sổ lệnh điều xe Quyển 4 Từ năm 2016-2019 7 Hết hạn lưu trữ Khoa HSTC-CĐ

440 26 Sổ giao nhận dụng cụ vô khuẩn ( nhiệt ) Quyển 2 Từ năm 2016-2018 8 Hết hạn lưu trữ Khoa HSTC-CĐ

441 27 Sổ giao nhận dụng cụ vô khuẩn ( lạnh ) Quyển 3 Từ năm 2015-2018 8 Hết hạn lưu trữ Khoa HSTC-CĐ

442 28 Sổ phép Quyển 3 Từ năm 2016-2019 7 Hết hạn lưu trữ Khoa HSTC-CĐ

443 29 sổ góp ý Quyển 1 Năm 2018-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa HSTC-CĐ

444 30 Sổ dự trù và cung cấp máu Quyển 2 Năm 2018 8 Hết hạn lưu trữ Khoa HSTC-CĐ

445 31 Sổ báo ăn Quyển 5 Từ năm 2016-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa HSTC-CĐ

446 32 Phiếu công khai ngày giường Tờ 1000 Từ năm 2016-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa HSTC-CĐ

447 33 Phiếu lĩnh thuốc Tờ 10000 Từ năm 2016-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa HSTC-CĐ

448 34 Sổ bàn giao hồ sơ bệnh án miễn, giảm viện phí Quyển 1 Từ năm 2016-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa HSTC-CĐ

449 1 Biên lai thu phí, lệ phí Quyển 40.564 Từ năm 1998-2015 11 Hết hạn lưu trữ Phòng TCKT

450 2 Biên lai thu có mệnh giá Quyển 10.924 Từ năm 2008-2015 11 Hết hạn lưu trữ Phòng TCKT

451 3 Hóa đơn bán hàng thông thường Quyển 1.997 Từ năm 2011-2015 11 Hết hạn lưu trữ Phòng TCKT

452 1 Sổ khám bệnh vào viện Quyển 49 Từ năm 2019-2021 5 Hết hạn lưu trữ Khoa Cấp cứu

453 2 Sổ bàn giao HSBA Quyển 9 Từ năm 2019-2021 5 Hết hạn lưu trữ Khoa Cấp cứu

454 3 Sổ tổng hợp thuốc hàng ngày Quyển 3 Từ năm 2019-2021 5 Hết hạn lưu trữ Khoa Cấp cứu

455 4 Sổ bàn giao NB vào khoa Quyển 61 Từ năm 2019-2021 5 Hết hạn lưu trữ Khoa Cấp cứu

456 5 Sổ dự trù vật tưđiện nước Quyển 1 Từ năm 2020-2021 5 Hết hạn lưu trữ Khoa Cấp cứu

457 6 Sổ lãnh vật dụng YTTH Quyển 5 Từ năm 2019-2021 5 Hết hạn lưu trữ Khoa Cấp cứu

458 7 Sổ dự trù cung cấp máu Quyển 7 Từ năm 2019-2021 5 Hết hạn lưu trữ Khoa Cấp cứu

459 8 Phiếu sửa chữa điện nước Quyển 7 Từ năm 2019-2021 5 Hết hạn lưu trữ Khoa Cấp cứu

460 9 Sổ trả HSBA tử vong Quyển 1 Từ năm 2017-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Cấp cứu

461 10 Sổ thủ thuật-PT Quyển 6 Từ năm 2016-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Cấp cứu

462 11 Sổ sai sót Chuyên môn Quyển 1 Từ năm 2012-2021 5 Hết hạn lưu trữ Khoa Cấp cứu

463 12 Sổ kiểm tra Quyển 1 Từ năm 2019-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Cấp cứu

464 13 Sổ biên bản hội chẩn Quyển 74 Từ năm 2019-2021 5 Hết hạn lưu trữ Khoa Cấp cứu

465 14 Sổ xét nghiệm Quyển 7 Từ năm 2019-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Cấp cứu

466 15 Sổ bàn giao dụng cụ thường trực Quyển 10 Từ năm 2019-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Cấp cứu



467 16 Sổ bàn giao thuốc thường trực Quyển 11 Từ năm 2019-2021 5 Hết hạn lưu trữ Khoa Cấp cứu

468 17 Sổ thường trực Quyển 20 Từ năm 2019-2021 5 Hết hạn lưu trữ Khoa Cấp cứu

469 18 Sổ họp giao ban Quyển 3 Từ năm 2019-2021 5 Hết hạn lưu trữ Khoa Cấp cứu

470 19 Sổ chuyển viện nội trú Quyển 2 Từ năm 2019-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Cấp cứu

471 20 Sổ quản lý sửa chữa TBYT Quyển 1 Từ năm 2000-2009 17 Hết hạn lưu trữ Khoa Cấp cứu

472 21 Phiếu lãnh thuốc Tờ (giấy A4) 5000 Từ năm 2019-2020 6 Hết hạn lưu trữ Khoa Cấp cứu

Tổng cộng: 472
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